
Mẫu 2

TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

A TỔNG KẾT CÔNG VIỆC TRONG THÁNG

I. Công việc chung của Trường

1
Nhiệm vụ 1: Quảng bá hình ảnh của trường

(chụp hình, quay phim, vẽ mẫu) 
29/12/2021

- Tạ Minh cường

- Phạm Minh Nghĩa

- Trần Nguyên Bảo Trân

Chuẩn bị phòng, 

sắp xếp phòng 

xưởng, Thầy Trân 

giảng mẫu

2

Nhiệm vụ 2: Hội thảo tình trạng SV ngưng học

(gv có bài tham luận và gv có phát biểu ý kiến

đóng góp) 

22/01/2021

- Viết Bài:  

+ Trần Nam Anh; Tạ Minh 

Cường; Phạm Minh Nghĩa; 

Quách Minh Thử, Trần 

Giang Nam

- Phát biểu: Nguyễn Anh 

Tăng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHIỆM VỤ CHUNG VÀ RIÊNG CỦA ĐƠN VỊ

(Gửi file mềm ngày 25 hàng tháng)



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

3

Nhiệm vụ 3: Bóng đá kết nối NT-DN-SBN

(khâu chuẩn bị cho giải, đội bóng trường,

chuẩn bị HT A) 

17 và 24/01/2021

- Trần Nam Anh; 

- Cao Văn Tuấn; 

-Quách Minh Thử, 

-Trần Giang Nam ( phụ đặt 

cup)

sắp xếp bàn, treo 

lưới và khiêng 

các bảng quảng 

ca

Nhiệm vụ 4: Chuyên đề CN số google do qũy

DARIU (GV tham gia điều động và quản lý

SV) 

23/01/2021

1. Nguyễn Anh Tăng

2. Trần Tiến Đạt

3. Nguyễn Hồng Đức

4. Phạm Minh Nghĩa

5. Ngô Phong Cường

6. Nguyễn Trần Thanh 

Nhàn

7. Mạnh Lê Hoàn

8. Nguyễn Minh Đức 

Cường

Huy động SV 

tham dự

4

Nhiệm vụ 5: Tuyên truyền về công tác an toàn

giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy

nổ, tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm cho sinh viên

15/01/2021

1. Nguyễn Anh Tăng

2. Huỳnh Ngọc Mai

3. Nguyễn Ngọc Hiền

4. Phạm Minh Nghĩa

5. Ngô Phong Cường

6. Nguyễn Hồng Đức

7. Mạnh Lê Hoàn

8. Nguyễn Minh Đức 

Cường

Huy động SV 

tham dự



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

5
Nhiệm vụ 6: Vận động DN tài trợ (phát tiền xe

về tết cho SV khoa Đ-ĐT)
27/01/2021

- Tạ Minh Cường

- Nguyễn Thùy Linh

- Quách Minh Thử

6

Nhiệm vụ 7: Tiếp đoàn CB,GV và HS trường

THPT Bến Tre đến trường tham quan học tập

và tham gia tư vấn tuyển sinh

23/01/2021
- Đặng Đức Minh

- Nguyễn Thị Tố Nga

Trực mở cửa 

phòng và giới 

thiệu về khoa

7

Nhiệm vụ 8: GV tham ngày hội tư vấn tuyển

sinh - hướng nghiệp 2021 do báo tuổi trẻ tổ

chức tại trường ĐH Bách khoa TP.HCM

24/01/2021

- Tạ Minh cường

- Nguyễn Minh Đức Cường

- Trần Nguyên Bảo Trân

Trực và đi chuyển 

thiết bị

II. Công việc riêng của đơn vị

01
Nhiệm vụ 1: Hội nghị tình trạng SV ngưng học

tại khoa
11/12/2021

1. Nguyễn Anh Tăng

2. Tạ Minh Cường

3. Trần Nam Anh

4. Phạm Minh Nghĩa

5. Nguyễn Minh Đức 

6. Lê Thế Huân  

7. Huỳnh Ngọc Mai

8. Nguyễn Văn Yên      

Góp ý kiến

02 Nhiệm vụ 2: Tham dự thao giảng cấp khoa 26/12/2021 30/30 GV tham dự

03 Nhiệm vụ 3: Tham gia bài giảng cấp khoa 26/12/2022

1. Nguyển Minh Đức

2. Trần Nam Anh

3. Cao Văn Tuấn

4. Trần Giang Nam



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

Nhiệm vụ 4: Tham dự lễ trao tiền vé về quê ăn

tết khoa Điện - điện tử
27/01/2021

1. Tạ Minh Cường

2. Phạm Minh Nghĩa

3. Trần Nam Anh

4. Quách Minh Thử

5. Trần Nguyên Bảo Trân 

6. Võ Cường

7. Huỳnh Ngọc Mai

8. Nguyễn Minh Đức 

Cường     

9. Cao Văn Tuấn



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

1. Trần Công Tiến

2. Nguyễn Hồng Đức 

3. Trần Hiếu Trinh

4. Tăng Cẩm Huê

5. Cao Văn Tuấn

6. Võ Cường

7. Tạ Minh Cường

8. Trần Giang Nam

9. Lê Tiến Đạt

10. Trần Nguyên Bảo Trân

11. Đặng Đức Minh 

12. Huỳnh Ngọc Mai

13. Nguyễn Thị Tố Nga

14. Ngô Phong Cường

15. Nguyễn Minh Đức

16. Ng. M.Đức Cường

17. Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong

18. Nguyễn Anh Tăng

19. Quách Minh Thử

20. Lê Thế Huân

21. Nguyễn Thùy Linh

22. Nguyễn Minh Đức 

Cường

23. Phạm Minh Nghĩa

24. Trần Nam Anh

25. Ngô Hoàng Anh

26. Trần Trung Hiếu

Nhiệm vụ 5: Quản lý xưởng Thực Hành4 NH 2020-2021



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

5-10/01/2021

1. Trần Công Tiến

2. Nguyễn Hồng Đức 

3. Trần Hiếu Trinh

4.Cao Văn Tuấn

5. Võ Cường

6. Tạ Minh Cường

7. Trần Giang Nam

8. Lê Tiến Đạt

9. Trần Nguyên Bảo Trân

10. Đặng Đức Minh 

11. Huỳnh Ngọc Mai

12. Nguyễn Thị Tố Nga

13. Ngô Phong Cường

14. Nguyễn Minh Đức

15. Ng. M.Đức Cường

16. Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong

17. Nguyễn Anh Tăng

18. Quách Minh Thử

29. Lê Thế Huân

20. Nguyễn Thùy Linh

21. Nguyễn Minh Đức 

Cường

22. Phạm Minh Nghĩa

23. Trần Nam Anh

24.. Trần Trung Hiếu

1. Trần Công Tiến

2. Nguyễn Hồng Đức 

3. Trần Hiếu Trinh

4. Tăng Cẩm Huê

5. Cao Văn Tuấn

6. Võ Cường

7. Tạ Minh Cường

8. Trần Giang Nam

9. Lê Tiến Đạt

10. Trần Nguyên Bảo Trân

11. Đặng Đức Minh 

12. Huỳnh Ngọc Mai

13. Nguyễn Thị Tố Nga

14. Ngô Phong Cường

15. Nguyễn Minh Đức

16. Ng. M.Đức Cường

17. Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong

18. Nguyễn Anh Tăng

19. Quách Minh Thử

20. Lê Thế Huân

21. Nguyễn Thùy Linh

22. Nguyễn Minh Đức 

Cường

23. Phạm Minh Nghĩa

24. Trần Nam Anh

25. Ngô Hoàng Anh

26. Trần Trung Hiếu

Nhiệm vụ 5: Quản lý xưởng Thực Hành4 NH 2020-2021

5 Nhiệm vụ 6: Tổng vệ  các Xưởng thực Hành



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

B ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÁNG………….

I. Công việc chung của Trường (nếu có)

01 Nhiệm vụ 1:

02 Nhiệm vụ 2:

03 Nhiệm vụ 3:

04 Nhiệm vụ 4:

5-10/01/2021

1. Trần Công Tiến

2. Nguyễn Hồng Đức 

3. Trần Hiếu Trinh

4.Cao Văn Tuấn

5. Võ Cường

6. Tạ Minh Cường

7. Trần Giang Nam

8. Lê Tiến Đạt

9. Trần Nguyên Bảo Trân

10. Đặng Đức Minh 

11. Huỳnh Ngọc Mai

12. Nguyễn Thị Tố Nga

13. Ngô Phong Cường

14. Nguyễn Minh Đức

15. Ng. M.Đức Cường

16. Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong

17. Nguyễn Anh Tăng

18. Quách Minh Thử

29. Lê Thế Huân

20. Nguyễn Thùy Linh

21. Nguyễn Minh Đức 

Cường

22. Phạm Minh Nghĩa

23. Trần Nam Anh

24.. Trần Trung Hiếu

5 Nhiệm vụ 6: Tổng vệ  các Xưởng thực Hành



TT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện
Kết quả Ghi chú

II. Công việc riêng của đơn vị

01 Nhiệm vụ 1:

02 Nhiệm vụ 2:

03 Nhiệm vụ 3:

04 Nhiệm vụ 4:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng…. năm …..

Lưu ý: 

- Nhóm công việc của đơn vị không tính nội dung công việc đã được quy định ở vị trí việc làm (đối với nhân viên); chế

độ làm việc của giảng viên/ đã được tính chế độ, thù lao (đối với giảng viên).

- Các đơn vị gửi file điện tử về phòng TC-HC-TH (Cô Trần Thị Ánh Phượng) qua hệ thống điện tử E-office nhà trường

(không gửi văn bản giấy) ngày 25 hàng tháng./.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ


